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Dự án: Sửa chữa lớn năm 2026 
Hạng mục: Sửa chữa hệ thống mương cáp trạm biến áp 220kV Krông Búk BCKT-KT 

 Tập 2: Các bản vẽ   Trang 1   

NỘI DUNG BIÊN CHẾ HỒ SƠ
Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKT-KT) dự án “Sửa chữa lớn năm 2026 – hạng mục Sửa chữa mương cáp trạm biến áp 220kV Krông Búk” được biên chế như sau: 

- TẬP 1: THUYẾT MINH DỰ ÁN

- TẬP 2: CÁC BẢN VẼ

- TẬP 3: TỔ CHỨC XÂY DỰNG – DỰ TOÁN

- TẬP 4: CHỈ DẪN KỸ THUẬT

- TẬP 5: QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

- TẬP 6: BÁO CÁO KHẢO SÁT

 

Tập này là “Tập 2: Các bản vẽ” của hồ sơ. 



Dự án: Sửa chữa lớn năm 2026 
Hạng mục: Sửa chữa hệ thống mương cáp trạm biến áp 220kV Krông Búk BCKT-KT 

 Tập 2: Các bản vẽ   Trang 2   

LIỆT KÊ BẢN VẼ 

STT TÊN BẢN VẼ SỐ HIỆU TỜ SỐ NGÀY PHÁT HÀNH 

1 Mặt bằng xây dựng hiện trạng: Tổng mặt bằng 26107KRB.X.I1.C1.01 Tờ 1/3 01/2026 

2 Mặt bằng xây dựng hiện trạng: Mương cáp SPP 220kV 26107KRB.X.I1.C1.01 Tờ 2/3 01/2026 

3 Mặt bằng xây dựng hiện trạng: Mương cáp SPP 110kV 26107KRB.X.I1.C1.01 Tờ 3/3 01/2026 

4 Mặt bằng xây dựng làm mới: Tổng mặt bằng 26107KRB.X.I1.C1.02 Tờ 1/5 01/2026 

5 Mặt bằng xây dựng làm mới: Mương cáp SPP 220kV 26107KRB.X.I1.C1.02 Tờ 2/5 01/2026 

6 Mặt bằng xây dựng làm mới: Mương cáp SPP 110kV 26107KRB.X.I1.C1.02 Tờ 3/5 01/2026 

7 Mặt bằng xây dựng làm mới: Bố trí tấm đan SPP 220kV 26107KRB.X.I1.C1.02 Tờ 4/5 01/2026 

8 Mặt bằng xây dựng làm mới: Bố trí tấm đan SPP 110kV 26107KRB.X.I1.C1.02 Tờ 5/5 01/2026 

9 Mương cáp ngoài trời: Mương cáp B400, B800 26107KRB.X.I1.C1.03 Tờ 1/9 01/2026 

10 Mương cáp ngoài trời: Giá đỡ cáp GC-400 26107KRB.X.I1.C1.03 Tờ 2/9 01/2026 

11 Mương cáp ngoài trời: Giá đỡ cáp GC-800 26107KRB.X.I1.C1.03 Tờ 3/9 01/2026 

12 Mương cáp ngoài trời: Thanh đỡ đan tại nút giao chéo 26107KRB.X.I1.C1.03 Tờ 4/9 01/2026 

13 Mương cáp ngoài trời: Tấm đan mương cáp 26107KRB.X.I1.C1.03 Tờ 5/9 01/2026 

14 Mương cáp ngoài trời: Máng đỡ cáp MC-1 26107KRB.X.I1.C1.03 Tờ 6/9 01/2026 

15 Mương cáp ngoài trời: Giá đỡ cáp GĐ-1 (1/2) 26107KRB.X.I1.C1.03 Tờ 7/9 01/2026 

16 Mương cáp ngoài trời: Giá đỡ cáp GĐ-1 (2/2) 26107KRB.X.I1.C1.03 Tờ 8/9 01/2026 

17 Mương cáp ngoài trời: Tấm đậy hố cáp qua đường 26107KRB.X.I1.C1.03 Tờ 9/9 01/2026 
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KÝ HIỆU

: Khu vực mương cáp không thuộc phạm vi dự án

: Khu vực mương cáp đã được làm mới
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HẠNG MỤC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG MƯƠNG CÁP

TRẠM BIẾN ÁP 220kV KRÔNG BÚK
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Nắp đan đã thay mới
Mương B1000

MẶT BẰNG MƯƠNG CÁP HIỆN TRẠNG SÂN PHÂN PHỐI 220kV
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SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
HẠNG MỤC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG MƯƠNG CÁP

TRẠM BIẾN ÁP 220kV KRÔNG BÚK

BẢN VẼ :

MẶT BẰNG MƯƠNG CÁP LÀM MỚI SÂN PHÂN PHỐI 110kVKÝ HIỆU

: Khu vực không thuộc phạm vi dự án

: Khu vực mương cáp đã được làm mới

: Mương cáp B400 làm mới

: Mương cáp B800 làm mới

: Máng đỡ cáp MC-1 qua mương cáp lực 

  hoặc đã thực hiện theo dự án khác

NHÀ ĐIỀU HÀNH

AT2

SPP 110kV

T4 T3

AT1

: Giá đỡ cáp GĐ-1 tại MBA AT2
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MƯƠNG CÁP SPP 110kV
MẶT BẰNG XÂY DỰNG LÀM MỚI
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(L = 1.5m/đoạn, SL : 41 đoạn)

Bê tông B15 đá 1x2

Sơn 2 màu đỏ/ trắng 
(hoàn thiện như hiện hữu)

: Mương cáp B400 làm mới (sử dụng tấm đan hiện hữu)

: Mương cáp B800 làm mới (sử dụng tấm đan hiện hữu)
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SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
HẠNG MỤC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG MƯƠNG CÁP

TRẠM BIẾN ÁP 220kV KRÔNG BÚK

BẢN VẼ :

KÝ HIỆU

: Khu vực mương cáp làm mới sử dụng lại tấm đan hiện hữu

: Khu vực mương cáp không thuộc phạm vi dự án

: Khu vực mương cáp đã được làm mới
  hoặc đã thực hiện theo dự án khác

  (đã được thay mới ở giai đoạn trước)
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BỐ TRÍ TẤM ĐAN SPP 220kV
MẶT BẰNG XÂY DỰNG LÀM MỚI

A: Tấm đậy hố cáp qua đường thay mớiTĐ1, TĐ2...
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TRẠM BIẾN ÁP 220kV KRÔNG BÚK

BẢN VẼ :

KÝ HIỆU

: Khu vực mương cáp không thuộc phạm vi dự án

: Khu vực mương cáp đã được làm mới
  hoặc đã thực hiện theo dự án khác

: Khu vực mương cáp làm mới sử dụng lại tấm đan hiện hữu
  (đã được thay mới ở giai đoạn trước)
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BỐ TRÍ TẤM ĐAN SPP 110kV
MẶT BẰNG XÂY DỰNG LÀM MỚI

A: Tấm đậy hố cáp qua đường thay mớiTĐ1, TĐ2...
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SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
HẠNG MỤC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG MƯƠNG CÁP

TRẠM BIẾN ÁP 220kV KRÔNG BÚK

1/20
C1.03

1/9

GHI CHÚ:
1. ±0.000 là cốt san nền trạm hoàn thiện hiện hữu sau khi rải đá;
2. Trước khi thi công, đất cần được đầm chặt đạt k ≥ 0.95;
3. Bê tông kết cấu dùng loại B15 đá 1x2, bê tông lót dùng loại B7.5 đá 4x6, lớp đệm dùng đá 0.5x1;
4. Ghi chú trước khi lắp đặt tấm đan/ đổ tại chỗ:

+ Đối với mương cáp đổ tại chỗ: đổ bê tông lót B7.5 đá 4x6 dày 100mm,
+ Đối với đoạn mương cáp lắp theo module: đổ lớp lót đá 0.5x1 dày 100mm;

5. Cốt thép Ø<10: Mã hiệu CB240-T, Ø ≥10: Mã hiệu CB300-V theo TCVN 1651:2018;
6. Thép hình dùng thép có giới hạn chảy 2450kg/cm2, giới hạn bền: 4000kg/cm2 theo TCVN 7571-1:2019
7. Các chi tiết thép nằm ngoài bê tông, thép tay nắm, thép bo cạnh tấm đan mạ kẽm nhúng nóng theo quyết định số

428/QĐ-EVN;
8. Que hàn điện theo tiêu chuẩn TCVN 3223:2000, dùng loại E43 1 hoặc có tính năng kỹ thuật tương đương, chiều cao

đường hàn Hh=4mm;
9. Sau khi lắp đặt mương cáp, cần chèn các khe hở bằng sợi đay tẩm bi tum;
10. Kích thước trong bản vẽ đơn vị mm, cao độ đơn vị m;
11. Bảng kê thép mương cáp tính cho một đốt mương cáp;
12. Tại điểm cuối mương cáp , nhà thầu cần đổ bê tông thành mương (dày 100m) để đảo bảo mương cáp được che kín;
13. Đối với các vị trí chừa lỗ cho cáp nhị thứ, nhà thầu thi công theo thực tế tại hiện trường.
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SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
HẠNG MỤC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG MƯƠNG CÁP

TRẠM BIẾN ÁP 220kV KRÔNG BÚK
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GHI CHÚ:
1. Thép hình dùng thép có giới hạn chảy 2450kg/cm2, giới hạn bền: 4000kg/cm2 theo TCVN 7571-1:2019;
2. Thanh thép máng cáp số ⑧, thép tay nắm đan số ⑥ dùng thép tròn trơn có giới hạn chảy 2450kg/cm2, giới hạn

bền: 4000kg/cm2;
3. Các chi tiết thép mạ kẽm nhúng nóng theo quyết định số 428/QĐ-EVN;
4. Các chi tiết được hàn với nhau, trừ trường hợp ghi chú cụ thể, que hàn điện theo tiêu chuẩn TCVN 3223:2000,

dùng loại E43 1 hoặc có tính năng kỹ thuật tương đương, chiều cao đường hàn Hh=4mm;
5. Kích thước trong bản vẽ đơn vị mm;
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SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
HẠNG MỤC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG MƯƠNG CÁP

TRẠM BIẾN ÁP 220kV KRÔNG BÚK

CHIỀU DÀI

BẢNG KÊ THÉP GIÁ CÁP GC-800 (2m dài)

Đ. KÍNH
HIỆU (mm)KIỆN

CẤU SỐ HÌNH DẠNG
(mm) LƯỢNG (m) (kg)

KHỐI LƯỢNGTỔNG C. DÀISỐ

1 L40x4 1995 2

2 14 770 8

3 _4x30 105 2

770

Thép góc

Tấm nối

GC
-8

00
 (S

L:
 0

1)

M8x25 25 4Bu lông 

4 L40x4 95 6Thanh đứng

5 _5x100 70 6Tấm đế

0,10

0,27 1,65

0,23 1,38

0,10 0,20

4,83 9,66

GHI CHÚ:
1. Thép hình dùng thép có giới hạn chảy 2450kg/cm2, giới hạn bền: 4000kg/cm2 theo TCVN 7571-1:2019;
2. Thanh thép máng cáp số ⑧, thép tay nắm đan số ⑥ dùng thép tròn trơn có giới hạn chảy 2450kg/cm2, giới hạn

bền: 4000kg/cm2;
3. Các chi tiết thép mạ kẽm nhúng nóng theo quyết định số 428/QĐ-EVN;
4. Các chi tiết được hàn với nhau, trừ trường hợp ghi chú cụ thể, que hàn điện theo tiêu chuẩn TCVN 3223:2000,

dùng loại E43 1 hoặc có tính năng kỹ thuật tương đương, chiều cao đường hàn Hh=4mm;
5. Kích thước trong bản vẽ đơn vị mm;

0,93 7,44

GIÁ ĐỠ CÁP GC-800 (L=1995)

8Ø14

20
20

120 250 250 250

1995

L40x4

a250 2

L40x4Hàn điện

Hh=4mm
1

250 250 250 125250

10
77

0
10

Tấm nối _4x30x105

TL: 1/10

CHI TIẾT NỐI GIÁ CÁP

Tấm nối
t=4mm

20 65 20

105

CHI TIẾT TẤM NỐI 9

15
15

30

2 lỗ Ø10

20 20

1-1

1
18L40x4 L40x4Ø14

a250

3
_4x30x105

L40x4 L40x4

5

30

22
18

40

3

30
1 1

2 lỗ Ø10x15

Bu lông M8x25

2000

3
1

1 3

1

247 750 750 2485 5

8Ø14
a250

L40x412

4 L50x5

4 L40x4

5 _5x100x70 5_5x100x70

22

bu lông M8x25

30 40 30

40
30

70

100

2-2
TL: 1/5

5_5x100x70

4L40x4

10
0

40

10
0

40

4 L50x54L50x5
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GIÁ ĐỠ CÁP GC-800
MƯƠNG CÁP NGOÀI TRỜI
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THANH ĐỠ ĐAN MƯƠNG B400
VỊ TRÍ GIỮA MƯƠNG CÁP

SL: 62

THANH ĐỠ ĐAN MƯƠNG B400
VỊ TRÍ GÓC MƯƠNG CÁP

SL: 10
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SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
HẠNG MỤC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG MƯƠNG CÁP

TRẠM BIẾN ÁP 220kV KRÔNG BÚK

10
0

80
0

10
0

B800

10
0

80
0

10
0

B800

L70x6
L = 8501

L70x6
L = 9001

THANH ĐỠ ĐAN MƯƠNG B800
VỊ TRÍ GIỮA MƯƠNG CÁP

SL: 11

THANH ĐỠ ĐAN MƯƠNG B800
VỊ TRÍ GÓC MƯƠNG CÁP

SL: 01

10
0

10
0

B400

10
0

10
0

B400

L70x6
L = 5501

L70x6
L = 600140

0

40
0

CHIỀU DÀI

BẢNG KÊ THÉP ĐỠ ĐAN

TÊN CHI TIẾT
HIỆU VÀ QUI CÁCH (mm)
SỐ NG. VẬT LIỆU

TOÀN BỘĐƠN VỊLƯỢNG

KHỐI LƯỢNG (kg)SỐ

1 Thép V đỡ đan L70x6 550 1x10
2 50 1x10Bu lông nở thép M8x50

KIỆN
CẤU

L=
55

0
SL

: 1
0

1 Thép V đỡ đan L70x6 600 1x62

2 50 2x62Bu lông nở thép M8x50L=
60

0
SL

: 6
2

GHI CHÚ:
- Đoạn mương cáp tại góc giao nhau của mương cáp được thi công tại hiện trường sau theo kích thước

thực tế;
- Thép hình dùng thép có giới hạn chảy 2450kg/cm2, giới hạn bền: 4000kg/cm2  theo TCVN 7571-1:2019;
- Các thanh thép được mạ kẽm nhúng nóng theo quyết định số 428/QĐ-EVN;
- Kích thước tính bằng milimét;
- Các kích thước A, B, C tại vị trí giao chéo tấm mương cáp được thi công tại hiện trường,

trước khi thi công đặt ống thoát nước tương tự mương cáp B400/ B800.

30L30

35
35

70

Lỗ Ø10
Bu lông nở thép M8x50 2

CHI TIẾT THANH ĐỠ ĐAN

1 Thép V đỡ đan L70x6 550 1
2 50 1Bu lông nở thép M8x50L=

55
0

SL
: 0

1

1 Thép V đỡ đan L70x6 600 1x11
2 50 2x11Bu lông nở thép M8x50L=

60
0

SL
: 1

1

B800

L70x6
L = 13501 12

00
10

0

100 800 100

100 800 100

1000

1000

L70x6
L = 1350 1

THANH ĐỠ ĐAN MƯƠNG B800
VỊ TRÍ GÓC MƯƠNG CÁP

SL: 01

1 Thép V đỡ đan L70x6 550 1
2 50 1Bu lông nở thép M8x50L=

13
50

SL
: 0

1

0,03 0,03
3,51 3,51
0,03 0,73

3,83 42,11
0,03 0,03
3,51 3,51
0,03 4,09
3,83 237,34
0,03 0,33
3,51 35,09

B

A

B

A B

A

C
B

A

C
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THANH ĐỠ ĐAN TẠI NÚT GIAO CHÉO
MƯƠNG CÁP NGOÀI TRỜI

A

B800



2070

N400

600

1-1

4Ø8 3

4Ø8 4

Hàn điện
L70x65

5a

Tay nắm

150

600

50
0 11

100

Ø10 (mạ kẽm)Ống nhựa
 PVC Ø21

Hàn điện

CHI TIẾT TAY NẮM

L=440

30
70

20

12
0

TL: 1/10

6a 6

2070

1000

1-1

6Ø8 3

4Ø8 4
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5a
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1000
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SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
HẠNG MỤC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG MƯƠNG CÁP

TRẠM BIẾN ÁP 220kV KRÔNG BÚK

70
1000

L70x55

5a

Tay nắm 6Ø8 4

20

20
0

150

1000

100 500 100 150

2Ø8 3

N200

1

CHIỀU DÀI

BẢNG KÊ THÉP TẤM ĐAN

Đ. KÍNH
HIỆU (mm)KIỆN

CẤU SỐ HÌNH DẠNG
(mm) LƯỢNG (m) (kg)

KHỐI LƯỢNGTỔNG C. DÀISỐ

3 8 4

4 8 4

5 L70x6 500 2

5a L70x6 600 2

6 10 2

6a 70 4

6060 480

6060 580

Thép góc

Thép góc

PCV Ø21

N4
00

 (S
L:

 0
1)

10
0

10
0 120120 440

700

600

3 8 6

4 8 4

5 L70x6 500 2

5a L70x6 1000 2

6 10 2

6a 70 4

N8
00

 (S
L:

 0
1)

440

1100

6006060 480

6060 980

Thép góc

Thép góc

PCV Ø21

10
0

10
0 120120

8 6

8 2

10 2

70 4

6060 180

6060 980

PCV Ø21

10
0

10
0 120120 440

L70x6 200 2Thép góc

N2
00

 (S
L:

 0
1)

300

11003

4

5

5a

6

6a

L70x6 1000 2Thép góc

0,28

0,88 0,54

2,00 12,76

0,40 2,55

1,80 0,71

2,20 0,87

0,28

0,88 0,54

2,00 12,76

1,00 6,38

4,40 1,74

3,60 1,42

0,28

0,88 0,54

1,20 7,66

1,00 6,38

2,80 1,11

2,40 0,95

N800

GHI CHÚ:
1. Bê tông kết cấu dùng loại B15 đá 1x2;
2. Cốt thép Ø<10: Mã hiệu CB240-T, Ø ≥10: Mã hiệu CB300-V theo TCVN 1651:2018;
3. Thép hình dùng thép có giới hạn chảy 2450kg/cm2, giới hạn bền: 4000kg/cm2 theo TCVN 7571-1:2019;
4. Thép tay nắm đan số ⑥ dùng thép tròn trơn có giới hạn chảy 2450kg/cm2, giới hạn bền: 4000kg/cm2;
5. Các chi tiết thép nằm ngoài bê tông, thép tay nắm, thép bo cạnh tấm đan mạ kẽm nhúng nóng theo quyết định số

428/QĐ-EVN;
6. Que hàn điện theo tiêu chuẩn TCVN 3223:2000, dùng loại E43 1 hoặc có tính năng kỹ thuật tương đương, chiều

cao đường hàn Hh=4mm;
7. Kích thước trong bản vẽ đơn vị mm;
8. Bảng kê thép tính điển hình cho 1 tấm đan, bảng kê chi tiết xem bản vẽ "MẶT BẰNG BỐ TRÍ NẮP ĐAN";
9. Kích thước tấm đan trên bản vẽ là điển hình, tấm đan cuối dãy được chuẩn xác ngoài hiện trường.
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TẤM ĐAN MƯƠNG CÁP
MƯƠNG CÁP NGOÀI TRỜI

A

Tạo rãnh âm 
130x30x10mm

Rãnh âm
Sâu 10mm

Rãnh âm
Sâu 10mm

Rãnh âm
Sâu 10mm
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SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
HẠNG MỤC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG MƯƠNG CÁP

TRẠM BIẾN ÁP 220kV KRÔNG BÚK

10
0

10
0

30
0

70

30

+0.100
1400 1100 1250

3750

1

1

B800 B800

10
0

10
0

30
0

70

30

47
0

47
0

MẶT CẮT MÁNG ĐỠ CÁP MC-1

20
0

800

30

806

Máng cáp MC-1

Nắp đậy máng cáp

L=3750mm, t=3mm

L70x6

Thành mương hiện hữu
Phá dỡ một phần

30

±0.000

L=3750mm
L70x6

L=3750mm

L=3750mm, t=3mm

MẶT CẮT 1-1

CHIỀU DÀI

BẢNG KÊ THÉP MÁNG CÁP MC-1 (1CK)

Đ. KÍNH
HIỆU (mm)KIỆN

CẤU SỐ HÌNH DẠNG
(mm) LƯỢNG (m) (kg)

KHỐI LƯỢNGTỔNG C. DÀISỐ

1 _3x1200 3750 1

2 _3x866 3750 1

3 L70x6 3750 2L70x6 đỡ máng cáp

20
0

20
0 800

3030 806

M
C-

1 
(S

L:
 0

1)

1

2

33

7,50 47,85

3,75 76,48

3,75 105,98

GHI CHÚ:
- Cao độ ±0.000 là cao độ nền hoàn thiện hiện hữu tại vị trí lắp máng cáp;
- Mặt đáy máng cáp được lấy bằng cao độ của giá cáp trong mương cáp B800
- Thép hình dùng thép có giới hạn chảy 2450kg/cm2, giới hạn bền: 4000kg/cm2 theo TCVN 7571-1:2019;
- Các thanh thép được mạ kẽm nhúng nóng theo quyết định số 428/QĐ-EVN;
- Kích thước tính bằng milimét, cao độ tính bằng mét.

Đầm chặt trước khi đặt máng

1/20
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MÁNG ĐỠ CÁP MC-1
MƯƠNG CÁP NGOÀI TRỜI

A

L70x6
L=3750mm 3

Máng cáp MC-1
L=3750mm, t=3mm

1



Đá dăm nền trạm

200(2870)

(370) 400 2100

MẶT CẮT 2-2

Giá đỡ
hộp cáp

200(2870)

MẶT BẰNG GIÁ ĐỠ CÁP GĐ-1

MÓNG MÁY BIẾN ÁP AT2

PHÍA 220KV

PHÍA 110KV

400

Giá đỡ
hộp cáp

1

Đục lỗ 300x300

Mương cáp

luồn cáp

17200

200 20014300 650

2100

1

hiện hữu

22

(2870) 200

350

1100750
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SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026
HẠNG MỤC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG MƯƠNG CÁP

TRẠM BIẾN ÁP 220kV KRÔNG BÚK

GHI CHÚ:
1. Kích thước trên bản vẽ theo đơn vị milimet;
2. Vị trí giá đỡ cáp có thể thay đổi sao cho phù hợp với thực tế thi công;
3. Kích thước trong ngoặc (...) là tương đối, có thể thay đổi theo thực tế thi công;
3. Vị trí đấu nối giữa giá cáp và mương cáp B800 xử lý tại hiện trường,
đảm bảo đủ chiều rộng để cáp có thể đi vào mương B800.

1/75
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GIÁ ĐỠ CÁP GĐ-1 (1/2)
MƯƠNG CÁP NGOÀI TRỜI

A



GHI CHÚ:
1. Cốt hoàn thiện mặt giá cáp GĐ-1 được lấy bằng với thành bao hố thu dầu hiện hữu;
2. Nắp và thành hộp máng cáp được gia công và chế tạo bằng thép tấm dày 3mm;
3. Toàn bộ các thanh thép, giá đỡ cáp và hộp máng cáp được mạ kẽm theo theo Quyết định số 428/QĐ-EVN.
4. Thanh thép số 3 liên kết vào thanh thép số 4 và thanh thép số 4 liên kết với thanh thép số 5 bằng bu lông

M6x25, thanh thép số 4a được hàn vào thanh thép số 5, chiều cao đường hàn: Hh = 4mm;
5. Kích thước trong ngoặc (...) là tương đối, có thể thay đổi để phù hợp thực tế thi công sau khi thu gom đá;
6. Kích thước trong bản vẽ đơn vị milimet;BẢNG KÊ THÉP

KHỐI LƯỢNG (Kg)

1 CK
SỐ

HIỆU
TÊN CHI TIẾT SỐ

LƯỢNG(mm)
C.DÀI

TOÀN BỘ
NG. VẬT LIỆU
VÀ QUY CÁCH

Thanh ngang giá cáp

4a

4

2 Hộp máng cáp

1 Nắp hộp cáp

3 Thanh dọc giá cáp

1x8

1x8500

1x19300

1x19300

1x29300

_3x685

_3x440

L50x5

Bu lông dãn chân

Bu lông M6x258

7

6 Tấm đế

4x8

4x880

2x8150

M10x80b

M6x25b

_5x60

L50x5

L50x5

L50x5

Thanh ngang giá cáp 400

5 2x8Thanh đứng giá cáp Ltb=600

25

Bu lông dãn chân M149 1x4M14x200b 200

1,51 12,06

1,89 15,08

35,06 70,12

2,26 36,19
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GIÁ ĐỠ CÁP GĐ-1 (2/2)
MƯƠNG CÁP NGOÀI TRỜI
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B
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CHIỀU DÀI

BẢNG KÊ THÉP TẤM ĐẬY HỐ CÁP QUA ĐƯỜNG

Đ. KÍNH
HIỆU (mm)KIỆN

CẤU SỐ HÌNH DẠNG
(mm) LƯỢNG (m) (kg)

KHỐI LƯỢNGTỔNG C. DÀISỐ

1 1200 1

2 2600 1

3

_3x1100

200 4

Tấm đậy

TĐ
1

L50x5Thanh đỡ

Tay nắm Ø10

TẤM ĐẬY ĐAN

MẶT CẮT 2-2

MẶT CẮT 1-1

GHI CHÚ:
1. Thép hình dùng thép có giới hạn chảy 2450kg/cm2, giới hạn bền: 4000kg/cm2 theo TCVN 7571-1:2019;
2. Các chi tiết thép mạ kẽm nhúng nóng theo quyết định số 428/QĐ-EVN;
3. Các chi tiết được hàn với nhau, trừ trường hợp ghi chú cụ thể, que hàn điện theo tiêu chuẩn TCVN 3223:2000,

dùng loại E43 1 hoặc có tính năng kỹ thuật tương đương, chiều cao đường hàn Hh=4mm;
4. Kích thước trong bản vẽ đơn vị mm
5. Vị trí đặt nắp đậy xem bản vẽ : MẶT BẰNG BỐ TRÍ TẤM ĐAN.

1
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TẤM ĐẬY HỐ CÁP QUA ĐƯỜNG
MƯƠNG CÁP NGOÀI TRỜI
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